
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:160/SYT-NVY 
V/v thay đổi nhân sự tại Phòng khám  

đa khoa Medic Chi Lăng 

  Thừa Thiên  Huế, ngày 16 tháng 01  năm 2024 

Kính gửi: Phòng khám đa khoa Medic Chi Lăng 

(Địa chỉ: 52 Chi Lăng, phường Gia Hội, Tp Huế) 

 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tờ trình số 0301.2024//TT.MDCL, 

ngày 03/01/2024 của Phòng khám đa khoa Medic Chi Lăng, phường Gia Hội, 

thành phố Huế về việc báo cáo xin giảm nhân sự. 

Về vấn đề này, qua rà soát hồ sơ Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý các nhân sự có tên sau được bổ sung tham gia hành nghề tại đơn vị: 

- Bác sỹ Nguyễn Hoàng Minh. Chứng chỉ hành nghề số: 0023590/ BYT-

CCHN ngày cấp 28/10/2014. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Chuyên khoa thăm 

dò chức năng. Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ 

hai- Chủ nhật: 7:00-11:30; 13h30-17h00 

 - Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt Lê Thị Phương Loan. Chứng chỉ hành nghề số: 

0005924/TTH-CCHN, cấp ngày 12/10/2023. Phạm vi hoạt động chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm mặt. Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ hai- Chủ nhật: 7:00-11:30; 13h30-17h00 

2. Đồng ý các nhân sự có tên sau ngừng tham gia hoạt động khám chữa bệnh tại 

đơn vị: 

- Bác sỹ Cao Thị Kim Thủy. Chứng chỉ hành nghề số: 000721/TTH-CCHN, cấp 

ngày 09/07/2013. Phạm vi hoạt động chuyên môn; Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa. 

Như vậy, đến nay, Phòng khám đa khoa Medich Chi Lăng có tổng cộng là 46 

người đủ điều kiện tham gia hành nghề khám chữa bệnh (danh sách đính kèm).  

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để Phòng khám đa khoa Medic Chi 

Lăng và các đơn vị liên quan được rõ. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu: VT, T.tra, NVY.                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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Phụ lục : 

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC-CHI LĂNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số 160/SYT-NVY ngày 16 tháng 01 năm 2024) 

Stt 
Họ và tên 

người hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Ngày cấp 
Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 
Nguyễn Phước Bảo 

Quân 
PGS.TS.BS 

002499/BYT-

CCHN 
28/12/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh 

Thứ hai-Thứ sáu 

7h00-11h30 

13h30-17h00 

Người 

đứng đầu 

cơ sở 

2 Võ Văn Minh Quang Ths.Bs Y học 
000559/TTH-

CCHN 
14/01/2013 

Khám chữa bệnh Ngoại Khoa, 

Sản Phụ Khoa 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

3 Huỳnh Thị Thu Nguyệt BSCKI Nhi 
000629/TTH-

CCHN 
01/02/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

4 Phan Hiền 

BS CKII 

Ngoại Tiêu 

Hóa 

003117/BYT-

CCHN 
28/12/2012 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại thần kinh 

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 

& Chủ Nhật 

7h-17h00 

Nhân viên 

5 Nguyễn Đình Lập 

BS CKII 

Ngoại Tiêu 

Hóa 

0001145/TTH-

CCHN 
31/10/2013 

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Ngoại 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

6 Nguyễn Thị Thủy 
BS CKI 

YHGD 

004335/TTH-

CCHN 
28/11/2018 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

7 Nguyễn Hoàng Minh Ths.Bác sỹ 
0023590/ BYT-

CCHN 
28/10/2014 Chuyên khoa thăm dò chức năng 

Thứ hai- Chủ nhật: 

7:00-11:30;  

13h30-17h00 

Nhân viên 

8 Lê Thị Phương Loan 
BS Răng – 

Hàm – mặt 

0005924/TTH-

CCHN 
12/10/2023 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm mặt. 

Thứ hai- Chủ nhật: 

7:00-11:30;  

13h30-17h00 

Nhân viên 

9 
Nguyễn Thị Trúc 

Phương 

BS CKI 

YHGD 

000722/TTH-

CCHN 
09/07/2013 

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa,chuyên khoa Y học gia 

đình 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

10 Lê Thị Như Chi BS CKI Mắt 
000101/TTH-

CCHN 
21/06/2012 

Khám bệnh,chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt 

Thứ hai-Thứ sáu 

7h00-17h00 
Nhân viên 

11 Lê Thị Diệu Anh 
BSCKI Da 

Liễu 

0007539/BYT-

CCHN 
30/09/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da Liễu 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 
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12 Ngô Thị Xuân Lan 
BSĐK CK 

CĐHA 

003804/TTH-

CCHN 
26/10/2017 

Khám bệnh,chữa đa 

khoa.Chuyên Khoa chẩn Đoán 

Hình ảnh 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

13 Võ Đăng Huỳnh Anh 

Ths.Bs, CK 

CĐHA,CKĐH 

PHCN 

001672/TTH-

CCHN 
22/03/2019 

Khám bệnh,chữa đa khoa. 

Chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh.Chuyên khoa phục hồi chức 

năng 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-11h30 

13h30-1700 

Nhân viên 

14 Phan Lê Minh Tuấn Ths.Bs Y học 
0001264/TTH-

CCHN 
08/11/2013 

Khám bệnh,chữa đa khoa. 

Chuyên khoa sản Phụ Khoa 

Chủ Nhật 

13h30- 17h00 
Nhân viên 

15 Nguyễn Văn Nghệ 
BS CKI 

CĐHA 

000620/TTH-

CCHN 

01/02/2013 

QĐ số 

224/QĐ- 

SYT bổ 

sung ngày 

18/03/2021 

Khám bệnh ,chữa bệnh hệ Nội 

Nhi,chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh. Nội soi tiêu hóa 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 

Nhân viên 

16 Trần Thị Phước 
BS CKI 

YHCT 

000470/TTH-

CCHN 
01/11/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Y học cổ truyền 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

17 Nguyễn Thị Lợi 
BS Phụ sản 

CKĐH PHCN 

000605/TTH-

CCHN 
01/02/2013 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa. Chuyên khoa 

phục hồi chức năng. 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

18 Hoàng Thị Ý Nhi 
ThsBs Nội 

Khoa 

000587/TTH-

CCHN 
14/01/2013 

Khám bệnh,chữa bệnh hệ Nội 

nhi.Chuyên khoa phục hồi chức 

năng,Y học cổ truyền 

Thứ hai-Chủ nhật 

7h00-11h30 

13h30-17h00 

Nhân viên 

19 
Hoàng Thị Xuân 

Nhung 
Bs đa khoa 

000042/TTH-

CCHN 
04/06/2012 

Khám bệnh,chữa bệnh hệ Nội 

Nhi 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

20 Lê Tự Hạnh Ths.Bs Y học 
0002912/TTH-

CCHN 
11/11/2015 Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 

Thứ hai- Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

21 Lê Đình Quang Ths.Bs Y học 
0001645/TTH-

CCHN 
10/12/2013 

Khám bệnh,chữa bệnh hệ Nội 

Nhi 

Thứ hai-Chủ nhật 

7h00-11h30 

13h30-17h00 

Nhân viên 

22 Nguyễn Đắc Thu BS CKI Mắt 
0002704/TTH-

CCHN 
03/08/2015 

Khám bệnh,chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt 

Thứ hai- Chủ Nhật 

13h30-17h00 
Nhân viên 

23 Lương Văn Định Th.s Bác sĩ 
000441/TTH-

CCHN 
21/03/2019 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Phục hồi chức năng 

Thứ hai - thứ sáu 

7:00 – 11:30, 13:30 – 

17:00 

Nhân viên 

24 
Dương Thị Thanh 

Nhàn 

CN Xét 

nghiệm 

000686/TTH-

CCHN 
15/04/2013 

Thực hiện chức trách kỹ thuật 

viên Đại học chuyên ngành hóa 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 
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sinh,theo thông tư số 

23/2009/TT- BYT Ngày 

01/12/2009 của Bộ 

Trưởng y tế về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y học. 

25 Lê Khắc Hoàng Sa 
Kỹ thuật viên 

hình ảnh y học 

003670/TTH-

CCHN 
18/08/2017 Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

26 Nguyễn Thị Tuyết Mơ 
Cao Đẳng 

Điều Dưỡng 

003956/QT-

CCHN 
04/11/2019 

Theo quy định tại thông 

tư/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

27 Huỳnh Thị Thơ 
Điều dưỡng 

Trung Học 

003834/TTH-

CCHN 
30/11/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo tư 

số 26/2015/TTL-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh,kỹ 

thuật y 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

28 Hồ Thị Cẩm Hương 
Cao Đẳng 

Điều Dưỡng 

004718/TTH-

CCHN 
17/02/2020 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo tư 

số 26/2015/TTL-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh,kỹ 

thuật y 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

29 Đỗ Thị Linh 
Cao Đẳng 

Điều Dưỡng 

0002431/QT-

CCHN 
12/01/2016 Điều dưỡng đa khoa 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

30 
Hoàng Thị Ngọc 

Bích 

Cử nhân Kỹ 

thuật hình ảnh 

y học; 

0005827/TTH-

CCHN 
21/7/2023 Kỹ thuật viên hình ảnh y học. 

Thứ hai-Chủ nhật 

7h00-11h30 

13h30-17h00 

Nhân viên 

31 
Phạm Thị Phương 

Thảo 

Cao Đẳng 

Điều Dưỡng 

003194/TTH-

CCHN 
19/07/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo tư 

số 26/2015/TTL-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh,kỹ 

thuật y 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 
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32 Nguyễn Thị Mỹ Hương 
Y sỹ Y học cổ 

truyền 

003981/TTH-

CCHN 
20/04/2018 

Khám bệnh,chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

33 Trần Thị Quỳnh 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

004536/QB-

CCHN 
17/03/2020 

Khám bệnh,chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

34 
Trần Thị Thanh 

Phương 

Cao đẳng hộ 

sinh 

004340/TTH-

CCHN 
28/11/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo tư 

số 26/2015/TTL-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh,kỹ 

thuật y 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

35 Nguyễn Thị Minh Thu 
Cao đẳng hộ 

sinh 

003794/TTH-

CCHN 
26/10/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo tư 

số 26/2015/TTL-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh,kỹ 

thuật y 

Thứ hai-Chủ Nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

36 Lê Thị Thu Hằng 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

004787/TTH-

CCHN 
08/04/2020 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên mônđiều dưỡng theo tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Thứ hai – Chủ nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

37 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

003800/TTH-

CCHN 
26/10/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Thứ hai – Chủ nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

38 Nguyễn Hữu Bá Nhã Y sỹ YHCT 
003866/TTH-

CCHN 
08/01/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Thứ hai – Chủ nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

39 Lê Phú Thịnh 
CN xét 

nghiệm 

0003498/TTH-

CCHN 
23/09/2022 Chuyên khoa xét nghiệm 

Thứ hai – Chủ nhật 

7h00-17h00 

Nhân 

viên 

40 Đỗ Thị Bích Thủy Kỷ thuật viên 0005330/TTH- 07/03/2022 Kỷ thuật viên xét nghiệm Thứ hai – Chủ nhật Nhân viên 
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xét nghiệm CCHN 7h00-17h00 

41 Lê Thị Hồng Vân Y sỹ YHCT 
003770/QT-

CCHN 
21/11/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

Thứ hai – Chủ nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

42 Tôn Nữ Trà Mai 
Kỷ thuật viên 

xét nghiệm 

024898/BYT-

CCHN 
30/08/2019 

Chuyên khoa xét nghiệm huyết 

học 

Thứ hai – Chủ nhật 

7h00-17h00 
Nhân viên 

43 Nguyễn Thị Thảo 

Cử nhân Kỹ 

thuật hình ảnh 

y học 

0005766/TTH-

CCHN 
24/04/2023 Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

Thứ hai-Chủ nhật 

7h00-11h30 

13h30-17h00 

Nhân viên 

44 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

0005662/TTH-

CCHN 
20/02/2023 

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Thứ hai-Chủ nhật 

7h00-11h30 

13h30-17h00 

Nhân viên 

45 
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 

Y sỹ y học cổ 

truyền 

0002259/TTH-

CCHN 
09/01/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Thứ hai-Chủ nhật 

7h00-11h30 

13h30-17h00 

Nhân viên 

46 Đặng Nhật Linh 
Điều dưỡng 

đa khoa 

0001973/TTH-

CCHN 
29/09/2014 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học, theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

Thứ hai-Chủ nhật 

7h00-11h30 

13h30-17h00 

Nhân viên 

 

Danh sách có 46 người./. 
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